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	I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐỀ 701
	A
	B
	A
	C
	B
	B
	D
	A
	B
	A
	B
	A

	ĐỀ 702
	D
	A
	A
	A
	A
	D
	A
	B
	A
	A
	A
	C

	ĐỀ 703
	B
	D
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	A
	C
	B
	B

	ĐỀ 704
	B
	D
	A
	D
	A
	A
	A
	A
	A
	C
	A
	A




	Phần II. Trắc nghiệm Đúng/ Sai: Đúng 1 câu = 0,1đ, đúng 2 câu = 0,25đ,  đúng 3 câu = 0,5đ, đúng 4 câu = 1,0đ) 

	Câu
	701
	702
	703
	704

	Câu 1
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ

	Câu 2
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	Phần III. Trả lời ngắn: Mỗi câu đúng được 0,5đ

	Câu
	701
	702
	703
	704

	1
	91,8
	10,3
	39,9
	40,1

	2
	39,9
	40,1
	150
	147

	3
	150
	147
	91,8
	2,4

	4
	98
	2,4
	98
	10,3


	
Phần IV. Tự luận
 Đề 701 và 703:
Câu 1: 
* Biểu đồ thích hợp nhất: Miền (0,5 điểm).
* Nhận xét giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Nhật Bản giai đoạn 2000-2020? (1,5 điểm).
- Xuất khẩu: 
+Tăng mạnh từ 519,9 tỉ USD (2000) lên 859,2 tỉ USD (2010) (0,25đ). 
+ Sau đó giảm vào năm 2015 (775,1 tỉ USD), rồi tăng nhẹ vào năm 2020 (785,4 tỉ USD) (0,25đ). 
- Nhập khẩu: 
+ Tăng liên tục từ 452,1 tỉ USD (2000) lên 799,7 tỉ USD (2015) (0,25đ).
+ Sau đó giảm nhẹ vào năm 2020 (786,2 tỉ USD) (0,25đ).
- Cán cân thương mại: 
+ Năm 2000 và 2010: xuất khẩu > nhập khẩu → Nhật Bản xuất siêu (0,25đ).
+ Năm 2015, 2020: nhập khẩu > xuất khẩu → nhập siêu (0,25đ).
Câu 2. Nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng cao và quy mô lớn thứ 2 thế giới vì (1,0 điểm):
- Trung Quốc có nguồn lực tự nhiên đa dạng, phong phú.
- Nguồn lao động dồi dào, trình độ ngày càng được nâng cao. 
- Cơ sở hạ tầng phát triển, thị trường rộng lớn. 
- Nhà nước có các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năng động. 
- Chú trọng phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi cơ cấu sản xuất. 
-> Nêu đúng mỗi ý đúng được 0,25 điểm. Chỉ cần nêu đúng 4/5 ý trên được điểm tối đa 1,0đ.
 Đề 702 và 704:
Câu 1.
* Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị FDI, ODA của Nhật Bản giai đoạn 2000 – 2020 (0,5 điểm): Cột ghép (nhóm)
* Nhận xét giá trị FDI, ODA của Nhật Bản giai đoạn 2000 -2020 (1,5 điểm).
[bookmark: _Hlk227306281]- Giai đoạn 2000 - 2020, giá trị vốn đầu tư FDI của NB tăng liên tục.(0,25đ)
-  Vốn hỗ trợ ODA tăng chậm không ổn định. (0,25đ)
- Giai đoạn 2000 -2020, giá trị  đầu tư FDI của NB cao hơn rất nhiều lần vốn hỗ trợ ODA 3,33 lần (năm 2000), 10 lần (năm 2020). (0,25đ)
- Đầu tư FDI nhanh nhất giai đoạn 2010 -2015 (3,48l) (0,25đ), chậm nhất giai đoạn (2000 -2010), gd 2015- 2020 tăng chậm. (0,25đ)
- Hỗ trợ ODA tăng chậm (2000 - 2010: 2,4 tỉ USD), giai đoạn tăng nhanh (2015 -2020: 4,5 tỉ USD), giai đoạn 2010 - 2025 giảm. (0,25đ)
-> Thiếu dẫn chứng trừ 0,25đ
Câu 2. Trung Quốc chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh vì (1,0 điểm).
- Giảm ô nhiễm môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
- Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đảm bảo an ninh năng lượng.
- Nâng cao sức cạnh tranh quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lâu dài.
- Đáp ứng yêu cầu hội nhập và cam kết quốc tế.
-> Đúng mỗi ý 0,25đ.
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